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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 I
	ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
	2,5

	
	1
	Thể thơ tự do
Cách cho điểm:
- Trả lời đúng: 0,5 điểm
- Trả lời sai: 0 điểm
	0,5

	
	2
	Nội dung hai câu thơ khuyên người con/nhân vật trữ tình trong cuộc sống: cần phải có lí trí sáng suốt, tư tưởng, lập trường vững vàng (suy nghĩ nên cứng cáp); đồng thời phải linh hoạt, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử (nói năng lại phải mềm).
Cách cho điểm: 
- Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
- Trả lời sai hoặc không trả lời cho 0,0 điểm
- Chấp nhận cách diễn đạt khác nhưng cần đúng ý. 
	0,5

	
	3
	Hiệu quả của biện pháp tu từ:
- So sánh những người lãng quên quá khứ như dòng sông như tắt nước
- Hiệu quả:
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời thơ.
+ Nhấn mạnh kết cục tất yếu đối với những ai thờ ơ, lãng quên quá khứ, nguồn cội chính là đã hủy hoại đi ý nghĩa tồn tại của đời mình, hủy diệt chính mình. 
+ Là lời cảnh báo, nhắc nhở để mỗi người trân quý quá khứ, cội nguồn.
Cách cho điểm: 
+ Trả lời đủ 3 ý cho 1,0 điểm.
+ Trả lời ý 1 cho 0,5 điểm, ý 2 cho 0,25 điểm, ý 3 cho 0,5 điểm.
+ Không trả lời: 0 điểm.
+ Chấp nhận cách diễn đạt khác nhưng phải đảm bảo yêu cầu nội dung nêu trên.
	1,0
0,25

0,75

	
	4
	“...Sắp đặt đời mình đâu chỉ tự mình thôi”. Em có đồng ý với quan điểm trên không? Vì sao? 
* Học sinh nêu quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ ý kiến khác.
* Lý giải thuyết phục, dưới đây là một hướng:


- Nếu đồng tình:
+ Kiến tạo nên cuộc đời của mỗi người là sự chi phối ảnh hưởng từ vô vàn yếu tố: gia đình, môi trường, xã hội, thời đại, quá khứ - hiện tại – tương lai, may mắn, thất bại…
+ Tự mình – tự lập – tự chủ… là điều vô cùng cần thiết song vẫn là yếu tố chủ quan, nhiều khi không thể vượt qua, chiến thắng những trở lực lớn nhất trong cuộc đời, không đủ tiềm lực để tạo nên phiên bản đời mình tốt nhất.
+ Có thêm nhiều sự trợ giúp, sự sắp đặt, đời mình sẽ đi nhanh hơn, đi xa hơn và hiệu quả hơn…
- Nếu không đồng tình: Trả lời theo hướng phản biện lại vấn đề.
+ Có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng, tác động đến sự sắp đặt cuộc đời mỗi cá nhân. Nhưng yếu tố mang tính quyết định lại đặc biệt thuộc về bản thân con người, yếu tố tự mình.
+ Bản thân mình hiểu rõ năng lực, sở trường, sở đoản; nếu có va vấp, thất bại, tự mình đứng lên mới có thể kiến tạo lại những giá trị tốt nhất cho cuộc đời mình.
- Ý kiến khác: có thể kết hợp lý lẽ của hai quan điểm đã nêu.
 Cách cho điểm: 
+ Lý giải thuyết phục cho 0,5 điểm.
+ Lý giải sơ sài, chung chung cho 0,25 điểm.
+ Không lý giải: 0 điểm
+ Chấp nhận cách diễn đạt khác nhưng phải đảm bảo yêu cầu nội dung nêu trên.
	0, 5

	II
	
	 LÀM VĂN
	7,5

	
	1
	Hãy viết một bài văn khoảng 400 chữ bàn về quan niệm sống: người ta không có lịch sử như cây không có gốc như sông không có nguồn.
	2.5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn (Mở - thân – kết)  
	0,25

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận: Vai trò của lịch sử với sự hình thành giá trị của mỗi con người.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Dưới đây là một hướng triển khai:
- Lịch sử là cội rễ của sự hình thành nền văn hóa cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội.
- Lịch sử nâng cao lòng tự tôn, trân trọng quá khứ, biết ơn sự hi sinh của thế hệ cha ông.
- Lịch sử đem lại những giá trị truyền thống, đạo đức mà cha ông ta truyền lại cho con cháu ngàn đời.
...
- Suy nghĩ và bài học cho bản thân: 
+ Phải sống cho xứng đáng với lịch sử cha ông, biết trân trọng giá trị truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc.
+ Phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống của cha ông.
Lưu ý: Chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau nhưng đảm bảo nội dung.
	1,5


















	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	Thang điểm định tính:
- Điểm 2,0 -> 2,5: Đảm bảo các yêu cầu trên, có sức thuyết phục cao với lí lẽ và dẫn chứng phong phú, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.
- Điểm 1,25 -> 1,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, có sức thuyết phục, diễn đạt mạch lạc. 
- Điểm 0,5 -> 1,0: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có một vài lỗi chính tả.
- Điểm dưới 0,5: Chưa hiểu đúng vấn đề, thiếu sức thuyết phục, mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt. 
- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
	

	
	2
	Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng liên tưởng nhà văn và quá trình viết văn giống như “... kẻ nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường để bênh vực cho những ai không còn ai bệnh vực”, đồng thời cũng là đi tìm “hạt ngọc trong tâm hồn con người”.  Em hiểu  như thế nào về quan niệm của nhà văn Nguyễn Minh Châu? Hãy làm sáng rõ ý kiến trên qua tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ (SGK Ngữ Văn lớp 9 – Tập I)
	5,0

	
	
	* Yêu cầu cụ thể:
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 
Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	
0, 25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Làm sáng tỏ quan điểm: nhà văn và quá trình viết văn giống như “... kẻ nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường để bênh vực cho những ai không còn ai bệnh vực”, đồng thời cũng là đi tìm “hạt ngọc trong tâm hồn con người” qua việc phân tích tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ (SGK Ngữ Văn lớp 9 – Tập I)
	0, 25

	
	
	Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, có sức thuyết phục; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng. HS có thể triển khai theo những cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	
	1, Giải thích ý kiến
- Người cùng đường tuyệt lộ: những con người tuyệt vọng, có cuộc đời bi kịch bế tắc, những con người nhỏ bé và yếu đuối trong xã hội. Nâng giấc là nâng niu, giúp đỡ bênh vực. 
- Hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn là vẻ đẹp sâu kín, vẻ đẹp khuất lấp của con người mà trước hết là vẻ đẹp của tâm hồn, nhân cách, phẩm chất của con người. 
- Cả câu nhấn mạnh tới thiên chức của nhà văn; nhà văn phải thực sự quan tâm tới nỗi thống khổ, bất hạnh và vẻ đẹp của con người dù nó khuất lấp, đặc biệt là những con người nhỏ bé và yếu đuối nhất. Ý kiến khẳng định giá trị tư tưởng nhân đạo, nhân văn sâu sắc của tác phẩm văn học. 
- Văn học có chức năng nhận thức, chức năng giáo dục – nhân đạo hóa con người, chức năng thẩm mĩ. Cái gốc của mọi chức năng đó đều phải xuất phát từ con người và vì con người. Tinh thần vì con người mà lên tiếng cũng chính là tinh thần nhân đạo và giá trị của tác phẩm văn học.
* Lí giải 
- Con người đối tượng phản ánh trung tâm, là mối quan tâm hàng đầu của văn học sự quan tâm tới con người là khởi đầu cho mọi giá trị văn học. 
- Tuy nhiên con người trong văn học lại là một thế giới vô cùng phong phú và phức tạp. Văn học luôn dành mối quan tâm nhiều hơn cho những số phận đặc biệt bất hạnh và vẻ đẹp giàu nhân tính. Vì thế, viết văn là để nói lên nỗi khổ, là khám phá ngợi ca vẻ đẹp của con người. Đó là hành trình bất tận cũng như sự phong phú vô cùng của con người trong văn học.
	0,75

	
	
	2. Phân tích định hướng để chứng minh
2.1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm: (0, 25 điểm)
(Trường hợp HS làm ở phần giới thiệu vấn đề nghị luận hoặc trước phần giải thích ý kiến vẫn cho điểm tối đa).
2.2. Phân tích, chứng minh: (2,25 điểm)
- Với tinh thần nhân đạo sâu sắc nhà văn Nguyễn Dữ đã giành mối quan tâm đặc biệt tới số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, nói lên một cách thống thiết nỗi bất hạnh của họ. Điều đó được thể hiện qua nhân vật Vũ Nương – một người “cùng đường tuyệt lộ”.
+ Vũ Nương là nạn nhân của chế độ nam quyền độc đoán.
+ Vũ Nương là nạn nhân của chiến trang phong kiến phi nghĩa.
+ Số phân bất hạnh, bế tắc buộc nàng phải lựa chọn cái chết oan nghiệt.
+ Vũ Nương phải sống trong nỗi oan cách trở, Nguyễn Dữ đã sáng tạo yếu tố kì ảo cho nàng được sống dưới thủy cung nhưng dù được sống trong thế giới khác thì Vũ Nương vẫn đau đớn khi cách trở nhớ nhung, không gia đình, không quê hương. 
-> Số phận và cái chết oan nghiệt của Vũ Nương là lời kết tội đanh thép xã hội phong kiến nam quyền độc đoán đồng thời nói lên khát vọng giải phóng người phụ nữ trong xã hội xưa – “nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ”.
- Viết về Vũ Nương nhà văn Nguyễn Dữ đã thực hiện một hành trình đi sâu khám phá “chất ngọc” ngay ở những số phận bất hạnh. Nhân vật Vũ Nương được gợi tả như một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết tiêu biểu cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
+ Vũ Nương có tư dung tốt đẹp.
+ Vũ Nương mang vẻ đẹp tâm hồn cao quý của người phụ nữ:
· Là người vợ rất mực dịu dàng, đằm thắm, thủy chung: biết chồng đa nghi luôn giữ gìn “khuôn phép”; khi chồng đi lính dặn dò những lời tình nghĩa, chu đáo “Chàng đi chuyến này … cánh hồng bay bổng”; khi xa chồng luôn giữ gìn tiết hạnh, nhớ mong khắc khoải; khi bị chồng nghi oan bình tĩnh phân trần, khẳng định tấm lòng chung thủy, đau khổ, thất vọng tìm đến cái chết vì hạnh phúc tan vỡ; tình yêu không còn (bình rơi trâm gãy, mưa tạnh mây tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió…), khi sống dưới thủy cung và khi trở về vẫn thiết tha ân nghĩa.
· Là người con dâu hiếu thảo: chăm sóc mẹ chồng tận tình khi đau ốm, thái độ lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, khi mẹ chồng mất “hết lời thương xót, việc ma chay, tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình”.
· Là người mẹ hết lòng vì con, yêu thương con, không muốn để con thiếu thốn tình cảm của cha (dỗ con bằng chiếc bóng trên tường) 
· Là người phụ nữ trọng danh tiết, phẩm giá, chữ tín: tìm đến cái chết để bảo toàn danh dự…
-> Truyện đã thể hiện sâu sắc sự trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, tâm đức vẹn toàn của người phụ nữ. Đó chính là lòng yêu thương con người của nhà văn và là một trong những giá trị nhân đạo, nhân văn. 
*Lưu ý: HS có thể sắp xếp các luận cứ theo trình tự khác so với đáp án; giám khảo chấm tránh đếm ý cho điểm.
	2,5

	
	
	3, Đánh giá khái quát về nội dung và nghệ thuật xây dựng nhân vật 
- Nhận định trên là hoàn toàn đúng đắn, cho ta hiểu sâu sắc thiên chức cao quý của nhà văn và giá trị đẹp đẽ của những áng văn chương đích thực, 
- Thành công nghệ thuât:  Tác phẩm là một áng văn hay, tiêu biểu cho thể truyền kì, thành công về xây dựng tình huống truyện kịch tính, cốt truyện phong phú với nhiều sự kiện và tình tiết thắt nút, mở nút , các chi tiết nghệ thuật  mang màu sắc li kì hấp dẫn, kết hợp giữa yếu tố hiện thực và kì ảo, giữa tự sự với trữ tình,  ngôn ngữ cổ điển, trang nhã đặc trưng của văn học trung đại .
- Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm mở đường cho cảm hứng nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam khi viết về người phụ nữ.  Tác giả bộc lộ niềm xót thương, đồng cảm trước bất hạnh của con người qua cuộc đời và số phận bi kịch của Vũ Nương  “ kẻ nâng giấc cho những người cùng đường tuyệt lộ”  đồng thời ngợi ca, trân trọng những phẩm chất đẹp đẽ của con người đặc biệt là người phụ nữ đi tìm “hạt ngọc trong tâm hồn con người”.
-  Liên hệ: Bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương., Truyện Kiều - Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm…….
	0,5

	
	
	4. Nhận xét về giá trị nhân đạo của tác phẩm. 
- Tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương có giá trị nhân đạo sâu sắc. Điều đó được thể hiện ở những khía cạnh sau:  
+ Nhà văn đã thể hiện niềm đồng cảm sâu sắc với nỗi đau, số phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. 
+ Trong xã hội phong kiến nam quyền đầy bất công với người phụ nữ, nhà văn đã rất trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp, nhất là vẻ đẹp đức hạnh của người phụ nữ VN truyền thống. 
+ Nhà văn cũng cất tiếng nói lên án mạnh mẽ những thế lực gây lên nỗi đau khổ cho con người: chiến tranh phong kiến, bản chất chế độ phong kiến nam quyền trọng nam khinh nữ, với những lễ giáo hà khắc, bất công với người phụ nữ. 
+ Ngòi bút của Nguyễn Dữ còn thể hiện khát vọng muốn có một sự bù đắp, một lẽ công bằng cho những con người khốn khổ như Vũ Nương. 
- Ý nghĩa của giá trị nhân đạo: Chính tính nhân đạo sâu sắc đã đem lại nhiều ý nghĩa khác nhau: 
+ Trước hết, tinh thần nhân đạo sâu sắc ấy đã góp phần làm cho tác phẩm thêm sâu sắc. Đồng thời cũng làm nên sức sống của tác phẩm trong lòng bạn đọc... 
+ Cho ta hiểu được tấm lòng thương người sâu sắc của nhà văn. Nhà văn xứng đáng là nhà nhân đạo. 
+ Khơi gợi trong lòng người đọc tình thương yêu, lòng trắc ẩn đối với những số phận bất hạnh... 
 Giá trị nhân đạo là yếu tố cốt lõi làm nên chiều sâu ý nghĩa, sức sống cho tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, làm phong phú thêm cho trào lưu nhân đạo chủ nghĩa trong văn học trung đại Việt Nam nói riêng và văn học dân tộc nói chung.
* Bài học:
- Vấn đề lí luận trên cũng để lại bài học lớn với người sáng tác và tiếp nhận: nhà văn trước hết phải là nhà nhân đạo. Một nhà văn tài năng thì tấm lòng thương người, trách nhiệm trước con người và cuộc đời càng phải lớn. Muốn thế anh phải biết sống sâu sắc với đời với người viết văn phải từ những điều trông thấy và nỗi đau đớn lòng của bản thân. Người đọc cần biết trân trọng đón nhận và nâng niu, cùng đi sâu khám phá giá trị tác phẩm để nối dài sự sống cho những giá trị văn chương đích thực.
	0,5

	
	
	c. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	Cách cho điểm:
- Điểm từ 4,25 -> 5,0: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; biết vận dụng kiến thức lí luận linh hoạt, văn viết mạch lạc, có cảm xúc và hình ảnh. 
- Điểm từ  3,25-> 4,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích tác phẩm chưa thật thuyết phục, nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.
- Điểm 2,25 -> 3,0: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân tích định hướng tác phẩm; chưa biết đánh giá; văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.
- Điểm dưới 2,0: Chưa hiểu đúng ý kiến, phân tích tác phẩm một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.
- Điểm 0: Không làm bài hoặc làm sai hoàn toàn.
	

	
	
	
	



Lưu ý chung: 
- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
- Điểm toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.
	
-  HẾT -
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1. POC HIEU (2,5 diém)
Poc doan tho sau va thue hién cac yéu cau:
« _Sdp dat doi minh ddu chi t minh thoi
Gdp cdu phdi qua gdp song phai o1
Vén con nhiu néo duong trén mdt dat
Ma cdi dich mong manh lai tdp ténh tdn dau r6i
Me ddn con ra duong nhin thing
Nhung dimg quén ngodi lai phia sau
Nhin thiing dé téi nhanh
Ngodi lai dﬁng sau dé khong vé muon
Giing nhé nhitng gi can nho
Vi ché phung phi thoi gian vao nhitng cdi p
Nghi suy nén cumg cap
N6i ndng lai phai mém
Qud ki khong toan la ky niém
Qud kit ¢ liic con budt éc
Qud khit 16 thién
C6 dd c6 vang
C6 ca nhimg bdu vat r6i ngay mai ai may thi sé thdy
C6 cd nhitng mau mdy chua ting dén véi troi
C6 ca déng béo giong dang tich dién doi ngay ddng hong thuy
Va ¢ ca guwong mdt cua chinh minh s€ moc lai véi mua sau
Néu ai quén qud khit ciia minh
Mot mai théi
Nhuw dong song tdt nuée.”
(Trich “Bong da lang", tip tho “Trdm tich”. Hoing Tran Cuong, NXB Hoi nha van, 1996)
Cau 1 (0,5 diém). Xéc dinh thé tho cta vin ban.
Cau2 (0,5 diém). Em hiéu nhu thé nao vé ndi dung hai cau tho:
“Nghi suy nén cimg cdp
N6i ndng lai phai mém”
Cau 3 (1,0 diém). Néu hi¢u qua cta bién phép tu tir duge sir dung trong cac cau tho:
“Néu ai quén qud khir ciia minh
Mot mai thoi
i o Nhu' dong séng tit nwoc.”’
Cau 4 -(pa5 diém). ...Sdp dit di minh déu chi tw minh théi”. Em ¢6 déng y véi
quan diém trén khong? Vi sao? ki

nay chua cd 101

hai quén
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1L LAM VAN (7,5 diém) o S
Céu 1 (2,5 diém). Hay viét mét bai vin khoang 400 chi ban vé quan ni¢m g:
ngudi ta khong cé lich sir nhu cay khong c6 goc nhu song khong co nguon.
Cau 2 (5,0 diém). Nha vin Nguyén Minh Chéu timg lién tuong nha van va qua
trinh viét van gidng nhu “... ké ndng gidc cho nhitng nguoi cung diromg tuyét 1, b

cdi dc hodc 56 phdn den dui dén dén chén twong dé bénh vuc cho nhimg ai khong

con ai bénh vuc”, df‘)ng thoi cling 1a di tim “hat ngoc trong tam hon con nguoi .

Em hiéu nhu thé ndo v& quan niém cua nha vin Nguyén Minh Chau? Hay lam

A ~ 3. ze 3 35 5t
sang 1o y kién trén qua tac pham “Chuyén nguoi con gal Nam Xuong” cua

Nguyén Dir (SGK Ngit Vén 16p 9~ Tap I)
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